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PHIẾU ĐIỀU TRA
TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP
(Điều tra  sinh viên tốt nghiệp năm 2015, năm 2016)
Ngày khảo sát:......./......../20......
A.  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và tên:..............................................................................Ngày sinh:.....................................Nam/nữ:................................
Lớp:..........................................................................................Khoa:....................................................................................................
Ngành học:...........................................................................Mã ngành:..........................................................................................
Khóa học:..............................................................Tốt nghiệp năm:.......................................................
Nơi cư trú trước khi vào đại học: Xã (Phường)....................................................................Huyện(Thị xã):........................................................... Tỉnh(Thành phố):.........................................................................................................
Hộ khẩu TT: Xã(Phường):.......................................................... Huyện(Thị xã):........................................................... Tỉnh(Thành phố):.....................................................................................................................................................................
Điện thoại:....................................................Email:.......................................................................................................................
B.  THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM 

1. Tính trong thời gian một tháng kể từ thời điểm trả lời phiếu này về trước, tình hình việc làm của anh/chị như thế nào? 

 FORMCHECKBOX 
  Đang có việc làm (nếu chọn phương án này thì bỏ qua câu số 2, 3 )
           FORMCHECKBOX 
 Khu vực Nhà nước   FORMCHECKBOX 
 Khu vực tư nhân    FORMCHECKBOX 
 Liên doanh nước ngoài  FORMCHECKBOX 
 Tự tạo việc làm
 FORMCHECKBOX 
  Chưa có việc làm (nếu chọn phương án này chỉ trả lời câu số 2, số 3, và chuyển sang trả lời câu 15)
2. Lý do anh/chị chưa đi làm?

 FORMCHECKBOX 
  Chưa có nhu cầu  (nếu chọn phương án này thì bỏ qua câu 3)
 FORMCHECKBOX 
  Đang học tiếp   
(nếu chọn phương án này thì bỏ qua câu 3)
 FORMCHECKBOX 
  Đã đi xin việc làm nhưng chưa được (Trả lời tiếp câu 3)  
3. Những lý do anh/chị chưa xin được việc làm? 
	 FORMCHECKBOX 
  Thiếu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ 
	 FORMCHECKBOX 
  Thiếu các mối liên hệ với nhà tuyển dụng 

	 FORMCHECKBOX 
  Thiếu kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ 
	 FORMCHECKBOX 
  Trình độ Ngoại ngữ chưa đáp ứng yêu cầu 

	 FORMCHECKBOX 
  Thiếu kinh nghiệm làm việc 
	 FORMCHECKBOX 
  Trình độ Tin học chưa đáp ứng yêu cầu 

	 FORMCHECKBOX 
  Thiếu thông tin tuyển dụng 
	 FORMCHECKBOX 
  Lý do khác (ghi rõ):...................................................


4. Bao lâu sau khi tốt nghiệp anh/chị tìm được việc làm?    
 FORMCHECKBOX 
  Dưới 6 tháng                                   FORMCHECKBOX 
  Từ 6 - 12 tháng                          FORMCHECKBOX 
  Trên 12 tháng
5. Anh/chị tìm được việc làm thông qua những con đường nào?  

	 FORMCHECKBOX 
  Nhà trường giới thiệu         
	 FORMCHECKBOX 
  Hội chợ việc làm 

	 FORMCHECKBOX 
  Bạn bè, người quen giới thiệu
	 FORMCHECKBOX 
  Thông qua quảng cáo 

	 FORMCHECKBOX 
  Người trong gia đình giới thiệu
	 FORMCHECKBOX 
  Tự tạo việc làm

	 FORMCHECKBOX 
  Trung tâm giới thiệu việc làm giới thiệu
	 FORMCHECKBOX 
  Khác (ghi rõ): .............................................................


6. Tên cơ quan anh/chị đang làm việc:.................................................................................................................................
7. Địa chỉ cơ quan:.............................................................................................................................................................................
8. Mức thu nhập bình quân/tháng tính theo VNĐ:

	 FORMCHECKBOX 
  Dưới 2 triệu
	 FORMCHECKBOX 
  Từ 2 - dưới 4 triệu
	 FORMCHECKBOX 
  Từ 4 - 6 triệu
	 FORMCHECKBOX 
  Trên 6 triệu


9. Công việc anh/chị đang đảm nhận có phù hợp với ngành được đào tạo không?

   FORMCHECKBOX 
  Không phù hợp   
(Trả lời tiếp câu 10) 
   FORMCHECKBOX 
  Phù hợp         
(Nếu chọn phương án này thì không trả lời câu 10)
   FORMCHECKBOX 
  Rất phù hợp   
(Nếu chọn phương án này thì không trả lời câu 10)
 10. Nếu không phù hợp với ngành được đào tạo tại sao anh/chị lại chấp nhận làm công việc này? 

	 FORMCHECKBOX 
  Không tìm được việc đúng chuyên môn
	 FORMCHECKBOX 
  Làm tạm thời trong lúc tìm được việc phù hợp

	 FORMCHECKBOX 
  Thích công việc này
	 FORMCHECKBOX 
  Khác (ghi rõ):........................................................................ 

	 FORMCHECKBOX 
  Mức lương hấp dẫn
	


11. Kiến thức được Trường đào tạo có ích cho công việc hiện nay của anh/chị không?

	 FORMCHECKBOX 
  Không có ích
	 FORMCHECKBOX 
  Có ích
	 FORMCHECKBOX 
  Rất có ích


12. Kỹ năng được Trường đào tạo có ích cho công việc hiện nay của anh/chị không?

	 FORMCHECKBOX 
  Không có ích
	 FORMCHECKBOX 
  Có ích
	 FORMCHECKBOX 
  Rất có ích


13. Anh/chị đang tham gia các khóa đào tạo nào dưới đây?

	 FORMCHECKBOX 
  Thạc sĩ
	 FORMCHECKBOX 
  Văn bằng 2
	
	 FORMCHECKBOX 
  Chưa tham gia khóa đào tạo nào

	 FORMCHECKBOX 
  Tiến sĩ
	 FORMCHECKBOX 
  Khác (ghi rõ).........................................................................................................................


14. Nếu có tham gia thì hình thức đào tạo như thế nào?

	 FORMCHECKBOX 
  Trong nước
	     FORMCHECKBOX 
  Ngoài nước
	    FORMCHECKBOX 
   Liên kết đào tạo với nước ngoài


15. Anh/chị có ý kiến gì để giúp sinh viên dễ dàng tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp:

.....................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

	Xác nhận của cơ quan

(Ký, đóng dấu)
	Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)
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